
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Toán 3 (DC1CB57) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 101A2 Ca thi: Ca1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 70DCHT11018 BÙI THỊ PHƯƠNG ANH 70DCHT11

2 2 70DCHT11008 NGUYỄN TRẦN PHAN ANH 70DCHT11

3 3 70DCHT15007 PHẠM THỊ KIM ANH 70DCHT11

4 4 70DCHT21004 PHÙNG ĐỨC ANH 70DCHT11

5 5 70DCHT11020 TĂNG VĂN CHỈNH 70DCHT11

6 6 70DCHT15015 NGUYỄN VĂN DUY 70DCHT11

7 7 70DCOT21048 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 70DCHT11

8 8 70DCHT15001 PHÙNG MINH HIẾU 70DCHT11

9 9 70DCHT14014 NGUYỄN ĐĂNG HÒA 70DCHT11

10 10 70DCHT11001 BÙI TRUNG KIÊN 70DCHT11

11 11 70DCHT15003 NGUYỄN TIẾN LONG 70DCHT11

12 12 70DCHT13004 PHẠM THỊ NGỌC MAI 70DCHT11

13 13 70DCHT14003 HẠ VĂN MINH 70DCHT11

14 14 70DCHT14002 PHẠM HOÀI NAM 70DCHT11

15 15 70DCHT11003 TRẦN MINH NGHĨA 70DCHT11

16 16 70DCOT11038 HOÀNG VĂN NHÂN 70DCHT11

17 17 70DCHT15009 NGUYỄN VĂN THÁI 70DCHT11

18 18 70DCHT14008 NGUYỄN VĂN TOÀN 70DCHT11

19 19 70DCHT14023 PHẠM NGỌC TRỌNG 70DCHT11

20 20 70DCHT15014 LÊ XUÂN TRƯỜNG 70DCHT11

21 21 70DCHT14020 VŨ ĐĂNG TÙNG 70DCHT11

22 22 70DCHT14011 HOÀNG CÔNG VỸ 70DCHT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 22 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 23/06/2020

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Toán 3 (DC1CB57) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 101A2 Ca thi: Ca1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 70DCHT15016 NGUYỄN ĐỨC ANH 70DCHT12

2 2 70DCHT14032 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH 70DCHT12

3 3 70DCOT15039 PHẠM VĂN BẰNG 70DCHT12

4 4 70DCHT15002 NGUYỄN ANH ĐỨC 70DCHT12

5 5 70DCHT14006 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 70DCHT12

6 6 70DCHT21081 ĐỖ VIỆT HÀ 70DCHT12

7 7 70DCHT14001 NGUYỄN QUANG HÒA 70DCHT12

8 8 70DCHT14016 NGUYỄN PHÚC HÙNG 70DCHT12

9 9 70DCHT15013 NGUYỄN MAI HƯƠNG 70DCHT12

10 10 70DCHT14024 TRẦN QUỐC LINH 70DCHT12

11 11 70DCHT14013 NGUYỄN VŨ LONG 70DCHT12

12 12 70DCHT15012 NGUYỄN THỊ MINH 70DCHT12

13 13 70DCHT14025 TRẦN VĂN PHÚC 70DCHT12

14 14 70DCHT11010 DIỆP HỒNG SƠN 70DCHT12

15 15 70DCHT15010 NGUYỄN KHÁNH THÀNH 70DCHT12

16 16 70DCHT11004 NGUYỄN THỊ TRANG 70DCHT12

17 17 70DCHT14012 DƯƠNG CÔNG TRÍ 70DCHT12

18 18 70DCHT15004 PHÙNG NGỌC TÙNG 70DCHT12

19 19 70DCHT11009 PHÙNG VĂN YÊN 70DCHT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 19 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 23/06/2020

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Toán 3 (DC1CB57) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 101A2 Ca thi: Ca1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 70DCOT11017 ĐỖ VIỆT ANH 70DCOT11

2 2 70DCOT12002 LÊ ĐỨC ANH 70DCOT11

3 3 70DCOT14009 NGUYỄN VĂN CAO 70DCOT11

4 4 70DCCO21007 NGUYỄN TIẾN DŨNG 70DCOT11

5 5 70DCOT13010 MÃ HOÀNG ĐỨC 70DCOT11

6 6 70DCOT11066 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠI 70DCOT11

7 7 70DCOT15008 NGUYỄN HẢI ĐÔNG 70DCOT11

8 8 70DCOT13006 CHU TIẾN ĐẠT 70DCOT11

9 9 70DCOT11062 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 70DCOT11

10 10 70DCOT11074 PHẠM GIA HỔ 70DCOT11

11 11 70DCOT12027 TRẦN NHẬT HẢI 70DCOT11

12 12 70DCOT14046 NGÔ HUY HIỆU 70DCOT11

13 13 70DCOT14032 BÙI HUY HOÀNG 70DCOT11

14 14 70DCOT11063 PHÙNG ĐỨC HUY 70DCOT11

15 15 70DCCO21010 PHÙNG QUỐC HUY 70DCOT11

16 16 70DCOT11007 VŨ TIẾN HUY 70DCOT11

17 17 70DCOT11041 TRẦN VIỆT HƯNG 70DCOT11

18 18 70DCOT13009 CAO TRỌNG KHANH 70DCOT11

19 19 70DCOT15018 HOÀNG CÔNG MINH 70DCOT11

20 20 70DCOT14019 TRẦN VĂN MẠNH 70DCOT11

21 21 70DCOT11024 DƯƠNG HẢI NAM 70DCOT11

22 22 70DCOT21190 NGÔ PHƯƠNG NAM 70DCOT11

23 23 70DCOT11002 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 70DCOT11

24 24 70DCOT12029 ĐOÀN VĂN PHIÊU 70DCOT11

25 25 70DCOT11043 NGUYỄN KIỀU PHONG 70DCOT11

26 26 70DCOT12016 ĐẶNG QUỐC PHƯƠNG 70DCOT11

27 27 70DCOT11011 NGHIÊM MẠNH QUỲNH 70DCOT11

28 28 70DCOT14037 QUÁCH VĂN SƠN 70DCOT11

29 29 70DCOT15001 NGUYỄN ĐỨC THANH 70DCOT11

30 30 70DCOT15012 PHÙNG GIA THIỆN 70DCOT11

31 31 70DCOT11023 PHÙNG MINH THẮNG 70DCOT11

32 32 70DCOT11039 VŨ VIỆT TIỆP 70DCOT11

33 33 70DCOT13002 NGUYỄN VĂN TẤN 70DCOT11

34 34 70DCOT14024 LÊ VĂN TRUNG 70DCOT11

DANH SÁCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 23/06/2020

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú



GK1 GK2 KL
TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề

Điểm
Ký tên Ghi chú

35 35 70DCOT15004 ĐỖ ANH TUẤN 70DCOT11

36 36 70DCOT12018 PHẠM ANH TUẤN 70DCOT11

37 37 70DCOT15028 TRIỆU TRUNG YÊN 70DCOT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 37 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Toán 3 (DC1CB57) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 101A2 Ca thi: Ca1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 70DCOT14022 NGUYỄN ĐẮC AN 70DCOT12

2 2 70DCOT11018 ĐƯỜNG QUỐC BÌNH 70DCOT12

3 3 70DCOT11001 NGUYỄN ANH CHÍNH 70DCOT12

4 4 70DCOT11020 NGUYỄN TẤN DŨNG 70DCOT12

5 5 70DCOT14036 PHẠM TIẾN DŨNG 70DCOT12

6 6 70DCOT11058 TÔ QUANG DUY 70DCOT12

7 7 70DCOT12009 DƯƠNG QUANG ĐỨC 70DCOT12

8 8 70DCOT12028 NGUYỄN VĂN ĐỨC 70DCOT12

9 9 70DCOT12012 NGUYỄN HỮU ĐẠI 70DCOT12

10 10 70DCOT15030 ĐINH QUỐC ĐẠT 70DCOT12

11 11 70DCOT15026 ĐẶNG TUẤN ĐẠT 70DCOT12

12 12 70DCOT14054 NGÔ TIẾN ĐẠT 70DCOT12

13 13 70DCOT14038 NGUYỄN VĂN GIANG 70DCOT12

14 14 70DCOT14007 PHÙNG QUANG HÀ 70DCOT12

15 15 70DCOT15007 TRẦN HOÀNG HIỀN 70DCOT12

16 16 70DCOT14012 LĂNG VĂN HIỆP 70DCOT12

17 17 70DCOT15010 NGUYỄN TIẾN HIẾU 70DCOT12

18 18 70DCOT11008 LÊ VIỆT HOÀNG 70DCOT12

19 19 70DCOT12031 NGUYỄN HỮU HOÀNG 70DCOT12

20 20 70DCOT15027 PHẠM TIẾN HOÀNG 70DCOT12

21 21 70DCOT14056 LƯU NGỌC KHÁNH 70DCOT12

22 22 70DCOT11080 PHAN DUY KHÁNH 70DCOT12

23 23 70DCOT12026 VŨ NGỌC KHÁNH 70DCOT12

24 24 70DCOT13019 LÊ XUÂN LỘC 70DCOT12

25 25 70DCOT15023 NGUYỄN VĂN LONG 70DCOT12

26 26 70DCOT13001 VŨ HẢI LONG 70DCOT12

27 27 70DCOT15021 HÀ TIẾN MẠNH 70DCOT12

28 28 70DCOT15019 PHẠM HỮU NAM 70DCOT12

29 29 70DCOT12001 PHẠM XUÂN PHƯƠNG 70DCOT12

30 30 70DCOT12003 NGUYỄN VĂN PHÚ SANG 70DCOT12

31 31 70DCOT14041 CHU QUANG SƠN 70DCOT12

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 23/06/2020

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm



GK1 GK2 KL
Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề

Điểm

32 32 70DCOT11034 NGUYỄN HỒNG SƠN 70DCOT12

33 33 70DCOT13018 NGUYỄN TẤT TÂN 70DCOT12

34 34 70DCOT11068 VŨ TIẾN THÀNH 70DCOT12

35 35 70DCCO21132 NGUYỄN SỸ THỊNH 70DCOT12

36 36 70DCOT11046 BÙI VĂN THẢO 70DCOT12

37 37 70DCOT13007 VŨ MẠNH TIẾN 70DCOT12

38 38 70DCOT11073 ĐẶNG VĂN TRUNG 70DCOT12

39 39 70DCOT15002 NGUYỄN ANH TÚ 70DCOT12

40 40 70DCOT19038 TRẦN VĂN TUYẾN 70DCOT12

41 41 70DCOT14049 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 70DCOT12

42 42 70DCOT14053 PHÙNG XUÂN VIỆT 70DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 42 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Toán 3 (DC1CB57) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 101A2 Ca thi: Ca1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 70DCOT21156 ĐINH VIỆT ANH 70DCOJ11

2 2 70DCOJ10001 PHẠM THÁI ANH 70DCOJ11

3 3 70DCOT11078 THIỀU THANH BÌNH 70DCOJ11

4 4 70DCOT12033 PHẠM VĂN CAO 70DCOJ11

5 5 70DCOT13004 TẠ QUANG CHIẾN 70DCOJ11

6 6 70DCOT11075 ĐINH ĐỨC NGỌC CẢNH 70DCOJ11

7 7 70DCOT14055 NGUYỄN THÀNH CÔNG 70DCOJ11

8 8 70DCOT15024 NGUYỄN THÀNH CÔNG 70DCOJ11

9 9 70DCOT11081 HÀ TIẾN CƯỜNG 70DCOJ11

10 10 70DCOT15020 VŨ THẾ DÂN 70DCOJ11

11 11 70DCOT13015 LÊ QUANG DŨNG 70DCOJ11

12 12 70DCOT13005 NGUYỄN HÀ DŨNG 70DCOJ11

13 13 70DCOT12024 NGUYỄN ĐỨC DUY 70DCOJ11

14 14 70DCOT15015 NGUYỄN QUẾ DƯƠNG 70DCOJ11

15 15 70DCOT22001 PHAN TIẾN ĐẠT 70DCOJ11

16 16 70DCOT11032 NGÔ XUÂN HẢI 70DCOJ11

17 17 70DCOT11006 NGUYỄN LƯƠNG HIẾU 70DCOJ11

18 18 70DCOT11055 NGUYỄN VIỆT HIẾU 70DCOJ11

19 19 70DCOT11048 VŨ MINH HIẾU 70DCOJ11

20 20 70DCOT14031 KHỔNG VĂN HOAN 70DCOJ11

21 21 70DCOT21039 TRẦN SĨ HOÀN 70DCOJ11

22 22 70DCOT21025 NGUYỄN HUY HOÀNG 70DCOJ11

23 23 70DCOT23004 NGUYỄN HUY HOÀNG 70DCOJ11

24 24 70DCOT13008 NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG HUY 70DCOJ11

25 25 70DCOT22007 NGUYỄN THÀNH HƯNG 70DCOJ11

26 26 70DCOT21281 LÃ NGUYỄN LINH 70DCOJ11

27 27 70DCOT12011 PHẠM MẠNH LINH 70DCOJ11

28 28 70DCOT13017 ĐỖ QUANG LUẬN 70DCOJ11

29 29 70DCOJ10004 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 70DCOJ11

30 30 70DCOJ10002 NGUYỄN HẢI PHONG 70DCOJ11

31 31 70DCOT14021 NGUYỄN NGỌC TRIỆU 70DCOJ11

DANH SÁCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 23/06/2020

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú



GK1 GK2 KL
TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề

Điểm
Ký tên Ghi chú

32 32 70DCOJ10005 BẠCH NGỌC TRƯỜNG 70DCOJ11

33 33 70DCOT13003 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG TÚ 70DCOJ11

34 34 70DCOJ10003 NGUYỄN ĐĂNG TUẤN 70DCOJ11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 34 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Toán 3 (DC1CB57) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 101A2 Ca thi: Ca1 (Từ 7h30)

GK1 GK2 KL

1 1 70DCOT15025 PHAN VIỆT ANH 70DCOJ12

2 2 70DCOT12010 NGUYỄN TIẾN DŨNG 70DCOJ12

3 3 70DCOT14018 PHÙNG ĐÌNH DŨNG 70DCOJ12

4 4 70DCOT15013 NGUYỄN ĐỨC HẢI 70DCOJ12

5 5 70DCOT15016 ĐÀO MINH HIẾU 70DCOJ12

6 6 70DCOT11022 NGUYỄN HUY HOÀNG 70DCOJ12

7 7 70DCOT14034 NGUYỄN VŨ MINH KHOA 70DCOJ12

8 8 70DCOT14017 NGUYỄN ĐÌNH LỘC 70DCOJ12

9 9 70DCOT15017 HOÀNG HẢI LONG 70DCOJ12

10 10 70DCOT13013 KHIẾU BẰNG LONG 70DCOJ12

11 11 70DCOT11079 HOÀNG ĐÌNH MINH 70DCOJ12

12 12 70DCOT14001 LÊ DUY MẠNH 70DCOJ12

13 13 70DCOT11024 DƯƠNG HẢI NAM 70DCOT11

14 14 70DCOT12020 NGUYỄN NGỌC NAM 70DCOJ12

15 15 70DCOT14015 LÊ HỮU PHƯỚC 70DCOJ12

16 16 70DCOT14035 NGUYỄN VĂN QUÂN 70DCOJ12

17 17 70DCOT11013 TRẦN TIẾN QUÂN 70DCOJ12

18 18 70DCOT11037 NGUYỄN BÁ SƠN 70DCOJ12

19 19 70DCOT11010 TẠ MINH SƠN 70DCOJ12

20 20 70DCOT15005 NGUYỄN ĐĂNG THÀNH 70DCOJ12

21 21 70DCOT21192 NGUYỄN VĂN THÀNH 70DCOJ12

22 22 70DCOT12021 ĐỖ NGỌC THẮNG 70DCOJ12

23 23 70DCOT15009 NGUYỄN ĐỨC THỦY 70DCOJ12

24 24 70DCOT11016 LÊ TRỌNG TẤN 70DCOJ12

25 25 70DCOT11045 LÊ CHU TOÀN 70DCOJ12

26 26 70DCOT11021 ĐẶNG ANH TUẤN 70DCOJ12

27 27 70DCOT14004 LÊ ANH TUẤN 70DCOJ12

28 28 70DCOT11030 PHÙNG VĂN TUYẾN 70DCOJ12

29 29 70DCOT12015 HOÀNG QUANG VINH 70DCOJ12

30 30 70DCOT13014 ĐỖ XUÂN VŨ 70DCOJ12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 30 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 23/06/2020

TT


